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ABSTRACT 

The study evaluated the legal framework for managing surface water resources 

in Soc Trang province under saline intrusion conditions using the Principle 7 

of the Organisation for Economic Co-operation and Development framework. 

In the period from 2019 to 2021, secondary data including state management 

documentation on the prevention and management of seawater intrusion were 

collected through central, provincial, and district government portals, while 

primary data was obtained through the key informant panel (KIP) on state 

management of water resources in Soc Trang province and Ke Sach, Long Phu, 

and Tran De districts. The existing legal framework governs the administration 

of seawater intrusion prevention and management, which comprises 

regulations, duties, and powers for the government, ministries, and local 

governments. In addition, the central and provincial governments actively and 

comprehensively implemented solutions to deal with saline intrusion in the 

period of 2019-2021. However, the local procedure for preventing and 

managing saline intrusion in Soc Trang is still restricted, such as solutions 

does not guarantee feasibility in comparison to the up-to-date situation of 

seawater intrusion in the locality. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu dựa vào nguyên tắc 7 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD) để đánh giá khung pháp lý quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. Số liệu thứ cấp là các văn bản quản lý Nhà nước về phòng, chống 

xâm nhập mặn được thu thập thông qua cổng thông tin điện tử của Chính phủ, 

cấp tỉnh và cấp huyện; số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn những 

người am hiểu về tài nguyên nước tại các huyện Kế Sách, Long Phú và Trần 

Đề từ năm 2019 đến 2021. Công tác phòng, chống xâm nhập mặn (XNM) đã 

có khung pháp lý quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ, các bộ và chính 

quyền địa phương về phòng, chống XNM. Ngoài ra, Trung ương và tỉnh đã 

triển khai toàn diện, chặt chẽ các giải pháp ứng phó với XNM giai đoạn 2019-

2021. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ của tỉnh về phòng, chống XNM còn hạn chế 

về các giải pháp công trình không đảm bảo tính khả thi so với thực trạng XNM 

tại địa phương. 
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1. GIỚI THIỆU 

Công tác quản lý Nhà nước (QLNN) về TNN ở 

thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng không 

ngừng được tăng cường và đã có những bước tiến 

quan trọng trong cơ cấu tổ chức ngành nước từ 

Trung ương đến địa phương, tuy nhiên công tác 

QLNN về tài nguyên nước (TNN) của một số quốc 

gia vẫn còn một số tồn tại được liệt kê như: chưa có 

quy định cụ thể về thẩm quyền giữa các cấp quản lý 

(David et al., 2005) và chưa có sự đồng bộ ở các cấp 

quản lý trong việc thực thi các chính sách về TNN 

trước thách thức từ sự thay đổi đặc điểm của TNN 

trong tương lai (Tomas et al., 2014; Ik et al., 2017). 

Một số khung đánh giá công tác QLNN hiện đang 

được áp dụng như: Khung đánh giá của Tổ chức 

Hợp tác và Phát triển Kinh tế về quản trị nước 

(Organization for Economic Cooperation and 

Development, 2015), Mười khối xây dựng cho quản 

trị nước bền vững (Van Rijswick et al., 2014), Mười 

bước để quản lý rủi ro chiến lược và cách tiếp cận 

toàn diện (Neil et al., 2007) và quan điểm và tiêu chí 

đánh giá chất lượng ban hành văn bản QLNN 

(Quang, 2009). Qua các khung đánh giá về công tác 

QLNN về TNN nêu trên, khung đánh giá của OECD 

là khung đã được sử dụng để xem xét các thỏa thuận 

quản lý nước tại các quốc gia của OECD từ năm 

2011 (OECD, 2015); bên cạnh đó, khung OECD có 

đề cập đến vấn đề về công tác quản lý của các cơ 

quan quản lý nước, cung cấp bằng chứng về những 

bất cập chính của quản trị đã cản trở việc thiết lập 

và thực thi chính sách nước, đồng thời đề xuất các 

hướng dẫn đánh giá chính sách và thực hành tốt để 

khắc phục các bất cập đó (OECD, 2015); vì vậy, 

khung OECD được chọn để đánh giá về khung pháp 

lý QLNN về TNN trong nghiên cứu này. Bên cạnh 

đó, vào năm 2018 khung chỉ số quản trị nước 

(OECD, 2018) được phát triển, đây là một bộ công 

cụ hỗ trợ việc thực hiện các nguyên tắc của OECD 

vào năm 2015 về quản lý nước nhằm hỗ trợ công tác 

tự đánh giá tình trạng hoạt động của các khuôn khổ 

chính sách quản lý nước, thể chế (các văn bản 

QLNN), công cụ và những cải tiến cần thiết của các 

nguyên tắc OECD theo thời gian (OECD, 2018). 

Theo Chance and Brooks (2016), khung pháp lý Nhà 

nước nói chung là hệ thống các văn bản pháp luật từ 

lập pháp, hành pháp và tư pháp; như vậy, khung 

pháp lý Nhà nước về TNN là những quy định của 

pháp luật, trong đó có các luật, các văn bản dưới luật 

(Nghị định, Thông tư, Quyết định,..) quy định cụ thể 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp quản 

lý từ Trung ương đến địa phương liên quan đến 

TNN. OECD đã định nghĩa tính chặt chẽ về mặt 

chính sách QLNN là việc ban hành chính sách ở các 

cấp, các ngành, địa phương nhằm củng cố, hỗ trợ 

trong việc quản lý để đạt được mục tiêu đề ra 

(National Action Plans On Business And Human 

Rights, 2021). Định nghĩa tính chặt chẽ về chính 

sách của OECD đã được chấp nhận chung trên toàn 

cầu và áp dụng vào các chương trình nghị sự của 

OECD, chính sách về phát triển của Liên minh Châu 

Âu,… (NAPBHR, 2021). Tính toàn diện của công 

tác QLNN thể hiện ở việc ban hành các văn bản đầy 

đủ, quy định chi tiết các nhiệm vụ để quản lý, điều 

hành đối với một hay nhiều lĩnh vực (Cổng thông tin 

điện tử Hội đồng Phối hợp phổ biến, 2021). Tính 

toàn diện QLNN về TNN là công tác chỉ đạo QLNN 

về TNN được triển khai ở từng cấp quản lý (Chính 

phủ, Bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh, huyện) có 

liên quan đến công tác phòng, chống xâm nhập mặn 

(XNM) thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo 

quy định Nhà nước (Linh và ctv., 2020). 

Công tác QLNN về TNN mặt ở Việt Nam nói 

chung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

nói riêng vẫn còn một số hạn chế trước ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu (BĐKH) bao gồm các hiện 

tượng thời tiết cực đoan, những thay đổi về dòng 

chảy từ thượng nguồn và nước biển dâng 

(Whitehead et al., 2019). Công tác quản lý tài 

nguyên nước (QLTNN) mặt ở các tỉnh ven biển 

vùng ĐBSCL trong đó có tỉnh Sóc Trăng cũng đang 

gặp phải một số tồn tại theo cơ chế ngành dọc 

((Trung ương – tỉnh – huyện) và cơ chế ngành ngang 

(các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh) trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, 

bên cạnh đó, nguồn lực tham gia công tác QLNN về 

TNN vẫn chưa đầy đủ (Ha et al., 2018). Tính hiệu 

quả vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác chia sẻ các 

thông tin có liên quan đến TNN giữa các đơn vị 

trong cùng cấp quản lý (Ha et al., 2018; Nguyen et 

al., 2018). Hệ thống QLNN về TNN chưa hoàn thiện 

và quy trình quản lý TNN còn chậm cải cách thủ tục, 

các cơ quan có vai trò và trách nhiệm không rõ ràng 

dẫn đến việc ứng phó chậm và kém hiệu quả trong 

các trường hợp khẩn cấp, (Nguyen et al., 2020). Vai 

trò của cấp chính quyền địa phương cần được kiện 

toàn tổ chức bộ máy phù hợp nhằm nâng cao hiệu 

quả thực hiện các chính sách, giải pháp về ứng phó 

BĐKH; (Bình, 2021). Linh và ctv. (2020) đã nghiên 

cứu tính toàn diện và tính kịp thời trong công tác 

QLTNN đối với sản xuất nông nghiệp (SXNN) tại 

tỉnh Sóc Trăng trong điều kiện XNM cho thấy, công 

tác QLNN của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cơ 

quan chuyên môn đảm bảo đầy đủ, đúng chức năng 

và thẩm quyền không chồng chéo nhiệm vụ (dựa vào 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND huyện 
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Kế Sách và Trần Đề); bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh 

và UBND huyện đã kịp thời ban hành văn bản 

QLNN về chỉ đạo phòng, chống XNM giúp cho 

người dân phòng, chống XNM một cách chủ động 

làm giảm thiệt hại do tác động của XNM gây ra. 

Theo Vy và ctv. (2021), sự phối hợp giữa các bên 

liên quan trong công tác ứng phó XNM tại địa 

phương được quy định rõ ràng và các cơ quan đã 

thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong văn bản 

chỉ đạo thông qua triển khai theo chiều dọc (từ 

Trung ương đến địa phương), tuy nhiên, sự phối hợp 

theo chiều ngang giữa các bên còn gặp nhiều hạn 

chế khi sự phối hợp giữa các cơ quan cùng cấp chưa 

được quy định rõ ràng trong các văn bản chỉ đạo ứng 

phó XNM tại địa phương. Theo Linh và ctv. (2020) 

và Vy và ctv. (2021), nhiệm vụ và quyền hạn của 

các cấp QLNN trong công tác phòng, chống XMM 

theo quy định của khung pháp lý Nhà nước đảm bảo 

triển khai toàn diện, chặt chẽ vẫn chưa được nghiên 

cứu để tìm hiểu những bất cập còn tồn đọng trong 

việc triển khai thực hiện ở cấp địa phương. ĐBSCL 

là vùng đất thấp, nằm ở vị trí tận cùng hạ lưu của 

sông Mekong, với hệ thống sông, rạch, kênh, mương 

chằng chịt và có bờ biển dài hơn 700 km, các cửa 

sông tiếp giáp với cả hai mặt biển Đông và biển Tây 

(Tuấn và ctv., 2014). Đất bị nhiễm mặn do nước 

biển xâm thực là mối đe dọa lớn đối với SXNN bền 

vững ở vùng ven biển ĐBSCL (Nhân và ctv., 2020). 

Sóc Trăng (Hình 1) là một trong những tỉnh ven biển 

ĐBSCL, nằm ở phía Nam cửa sông Hậu, có địa hình 

tương đối thấp và bằng phẳng với nhiều vùng sinh 

thái tự nhiên khác nhau được đặc trưng bởi nguồn 

nước (mặt) ngọt - mặn - lợ tạo điều kiện đa dạng hóa 

SXNN (hệ thống canh tác lúa 2 vụ, hoa màu, cây ăn 

trái, nuôi trồng thủy sản lợ - mặn) góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế cho người dân (Linh và ctv., 2014). 

Tuy nhiên, tình trạng XNM đã ảnh hưởng đến quá 

trình SXNN tại tỉnh Sóc Trăng do tác động của 

BĐKH (Điệp và ctv., 2017) và độ mặn trong nước 

có xu hướng tăng trong thời gian gần đây (Tuấn và 

ctv., 2019). Bên cạnh đó, công tác QLNN về TNN 

tại tỉnh Sóc Trăng gặp khó khăn khi các cơ quan, 

ban ngành có liên quan chưa có cái nhìn bao quát và 

tính toán phù hợp trước khi đề ra một chính sách 

trong quản lý nguồn TNN (Bé và ctv., 2017). Chính 

vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu (i) 

đánh giá sự tồn tại của khung pháp lý về công tác 

ban hành văn bản QLNN về tài nguyên nước mặt và 

(ii) đánh giá sự bảo đảm khuôn khổ khung pháp lý 

được triển khai toàn diện, chặt chẽ trong công tác 

quản lý tài nguyên nước mặt về XNM tại tỉnh Sóc 

Trăng. 

 

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đánh giá sự tồn tại của khung pháp lý về 

công tác ban hành văn bản quản lý Nhà 

nước về tài nguyên nước mặt 

Các số liệu thứ cấp được thu thập, bao gồm: Các 

văn bản quy định QLNN về TNN mặt (Luật Tài 

nguyên nước, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Bảo 

vệ môi trường, Luật Thủy lợi và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung các luật trên), các văn bản quy định về chức 

năng, thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn 

thuộc Trung ương, chính quyền địa phương (Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và các Luật sửa đổi, bổ 

sung các luật trên), các Nghị quyết và Quyết định 

của Chính phủ về ban hành văn bản QLNN về TNN. 

Các Luật trên được thu thập thông qua Cổng thông 

tin điện tử Chính phủ. Sau khi các số liệu thứ cấp đã 

được thu thập, nghiên cứu xem xét các nhiệm vụ và 

quyền hạn của cấp Trung ương, Bộ, ngành có liên 

quan và cấp tỉnh trong công tác QLTNN về phòng, 

chống XNM đã có thực hiện ban hành các văn bản 

QLNN về phòng, chống XNM theo chức năng và 

nhiệm vụ được quy định từ các văn bản trong số liệu 

thứ cấp đã thu thập được; các cấp quản lý đã thực 

hiện nhiệm vụ và quyền hạn đầy đủ theo khung pháp 

lý của Nhà nước bao gồm các luật và các văn bản 

dưới luật đã được thu thập phía trên. 

2.2. Đánh giá sự bảo đảm khuôn khổ khung 

pháp lý được triển khai toàn diện, chặt 

chẽ trong công tác quản lý tài nguyên 

nước mặt về xâm nhập mặn 

2.2.1. Thu thập số liệu  

Số liệu thứ cấp: Rà soát các văn bản chỉ đạo, phối 

hợp và báo cáo trong công tác phòng, chống XNM 

năm 2019-2020 và thu thập thêm các văn bản về 

phòng, chống XNM năm 2020-2021, bao gồm các 

văn bản QLNN về phòng, chống XNM của Trung 

ương và Bộ, ngành có liên quan từ Cổng thông tin 

điện tử Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các báo cáo 

thiệt hại do tác động của XNM đến SXNN từ Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên 

và Môi trường (TNMT), Văn phòng UBND các 

huyện: Kế Sách, Long Phú và Trần Đề từ tháng 

11/2019 đến tháng 5/2021.  

Số liệu sơ cấp: Dựa vào báo cáo thiệt hại từ 

Phòng NN&PTNT của 02 huyện Kế Sách và Long 

Phú (nghiên cứu chọn 02 huyện để phỏng vấn online 

là vì theo số liệu thứ cấp nghiên cứu thu thập được 

từ tỉnh Sóc Trăng cho thấy, hạn – mặn 2019-2020 là 

hạn mặn gay gắt như hạn – mặn lịch sử năm 2015-

2016, huyện Kế Sách là huyện có số lượng cây ăn 

trái bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn nhiều nhất tỉnh 

và huyện Long Phú là huyện có diện tích lúa thiệt 

hại nhiều nhất của cả tỉnh (theo Báo cáo số 123/BC-

UBND tỉnh (ngày 15/5/2020). Đối với huyện Trần 

Đề, XNM mùa khô 2019-2020 về diện tích nuôi 

trồng thủy sản không ghi nhận thiệt hại. XNM mùa 

khô năm 2020-2021 không gay gắt như hạn – mặn 

mùa khô 2019-2020, nghiên cứu đã có thu thập Báo 

cáo thiệt hại do xâm nhập mặn của tỉnh Sóc Trăng 

qua Báo cáo số 32/PCTT (ngày 12/4/2021) vẫn chưa 

ghi nhận thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra trên địa 

bàn tỉnh. Để đối chiếu với thông tin từ Báo cáo số 

32/PCTT của tỉnh Sóc Trăng đã thu thập, 02 huyện 

được chọn là Kế Sách và Long Phú. Đây là 02 huyện 

chịu thiệt hại nhiều nhất trong mùa khô hạn – mặn 

năm 2019-2020 để đối chiếu với thông tin trong báo 

cáo cũng như xem xét tác động của mặn xâm nhập 

của năm 2020-2021 như thế nào) về cây ăn trái, rau 

màu và lúa cao nhất tỉnh do tác động của XNM giai 

đoạn 2019-2020 của các xã: An Mỹ, An Lạc Tây 

huyện Kế Sách và xã Tân Hưng, xã Trường Khánh 

huyện Long Phú, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 

các cán bộ phụ trách QLNN về TNN ở các xã nêu 

trên để kiểm chứng lại kết quả về công tác phòng, 

chống XNM trong năm 2019-2020 và thực trạng 

công tác phòng, chống XNM năm 2020-2021 tại 

khu vực nghiên cứu. 

2.2.2. Khung đánh giá công tác quản lý tài 

nguyên nước triển khai toàn diện, chặt chẽ  

Nghiên cứu dựa vào nguyên tắc 7 (đảm bảo rằng 

các khuôn khổ quy định về quản lý nước hợp lý được 

triển khai và thực thi một cách hiệu quả nhằm hướng 

đến lợi ích cộng đồng) trong khối 2 (hiệu quả liên 

quan đến sự đóng góp của quản trị để tối đa hóa lợi 

ích của việc quản lý nước bền vững) của khung 

OECD đánh giá quản trị về TNN (OECD, 2015) để 

đánh giá sự tồn tại khuôn khổ pháp lý và triển khai 

toàn diện, chặt chẽ trong công tác QLTNN mặt về 

XNM, thông qua: (i) Sự tồn tại của khung pháp lý 

quản lý nước tại Mục 7a (OECD, 2018) và sự tồn tại 

và hoạt động của các cơ quan chuyên trách chịu 

trách nhiệm đảm bảo các chức năng điều tiết chính 

đối với QLTNN tại Mục 7b (OECD, 2018), (ii) Sự 

tồn tại và mức độ thực hiện các văn bản quản lý nước 

ở tất cả các cấp tại Mục 7c (OECD, 2018). Khung 

pháp lý Nhà nước được đánh giá dựa trên (các Luật, 

Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định và văn bản 

QLNN) quy định vai trò, chức năng và nhiệm vụ của 

Chính phủ, Bộ ngành Trung ương có liên quan và 

cấp tỉnh trong QLNN về TNN. Việc triển khai 

khung pháp lý toàn diện, chặt chẽ thông qua đánh 

giá chiều dọc (Trung ương – tỉnh – huyện) và chiều 

ngang (các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh) về các 
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mức độ triển khai các nhiệm vụ QLTNN mặt (Kế 

hoạch số 149 và Kế hoạch số 119 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng) trong công tác phòng, chống XNM trong 

giai đoạn 2019-2021 dựa trên những tiêu chí quy 

định về nhiệm vụ và quyền hạn của khung pháp lý 

về TNN (dựa vào khoản 7 và 8 – Điều 21 của Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015) quy 

định (Bảng 1).  

Bảng 1. Mức độ triển khai toàn diện, chặt chẽ khung pháp lý QLNN về TNN 

Mức độ 

(MĐ) 

Tiêu chí đánh giá 

1. Văn bản QLNN về 

phòng, chống thiên 

tai trong đó có XNM 

(dài hạn) để duy trì 

thực hiện 

2. Nhiệm vụ giao cho 

cơ quan QLNN về 

XNM theo cơ chế 

chiều dọc (Trung ương 

- UBND tỉnh - huyện) 

có phù hợp với nhiệm 

vụ và quyền hạn được 

giao hay không? 

3. Nhiệm vụ giao cho 

cơ quan QLNN về 

XNM theo cơ chế 

ngang (sở, ngành 

thuộc UBND tỉnh) phù 

hợp với nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao 

không? 

4. Có sự phối hợp 

trong QLNN về 

XNM theo chiều 

ngang (sở, ngành 

thuộc UBND tỉnh)  

MĐ 1 

(Thấp) 

Có văn bản QLNN 

minh chứng cụ thể về 

Phòng chống XNM 

dài hạn (5 năm). 

 

Không có văn bản 

minh chứng cụ thể 

 

Không có văn bản 

minh chứng cụ thể 

 

Không có văn bản 

minh chứng cụ thể 

MĐ 2 

(Trung 

bình) 

Có văn bản QLNN 

minh chứng cụ thể về 

Phòng chống XNM 

dài hạn (5 năm). 

Có văn bản minh 

chứng cụ thể về nhiệm 

vụ, quyền hạn 

Không có văn bản 

minh chứng cụ thể 

Không có văn bản 

minh chứng cụ thể 

MĐ 3 

(Tốt) 

Có văn bản QLNN 

minh chứng cụ thể về 

Phòng chống XNM 

dài hạn (5 năm). 

Có văn bản minh 

chứng cụ thể về nhiệm 

vụ, quyền hạn 

Có văn bản minh 

chứng cụ thể về nhiệm 

vụ, quyền hạn 

Có văn bản minh 

chứng cụ thể về sự 

phối hợp trong 

QLNN về XNM  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khung pháp lý và văn bản QLNN về 

TNN  

Việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả 

tác hại do nước gây ra ở Việt Nam đang là nội dung 

được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương 

quan tâm. Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên nước 

(Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, ngày 

21/06/2012), Luật này thay thế Luật Tài nguyên 

nước số 08/1998/QH10 (Ngày 20/05/1998). Quốc 

hội cũng đã ban hành Luật Phòng, chống thiên tai số 

33/2013/QH13 (ngày 19/06/2013) để chủ động ứng 

phó với tình trạng biến đổi khí hậu như thiên tai, thời 

tiết cực đoan, cạn kiệt nguồn tài nguyên và nước 

biển dâng. Ngày 17/6/2020, Quốc hội ban hành Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14. Theo 

Chương I – Điều 3 của Luật Phòng, chống thiên tai 

số 33/2013/QH13 quy định XNM là một trong 

những thiên tai cần có các biện pháp phòng, chống 

và ứng phó. Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành 

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 (Luật số 

55/2014/QH14, ngày 26/6/2014), hiện vẫn còn hiệu 

lực, và Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ Môi 

trường năm 2020 (Luật số 72/2020/QH14 

17/11/2020), Luật số 72/2020/QH14 có hiệu lực vào 

ngày 01/01/2022, thay thế cho các Luật Bảo vệ Môi 

trường trước đó. Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành 

Luật Thủy lợi (Luật số 08/2017/QH14, ngày 

19/6/2017), tình trạng pháp lý vẫn còn hiệu lực. Tại 

Mục 2 (Vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa thủy 

điện phục vụ thủy lợi) có quy định về vận hành công 

trình thủy lợi khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, XNM 

để phòng, chống thiên tai. Điều này cho thấy hệ 

thống pháp lý quy định về quản lý, điều hành, phòng 

chống thiên tai, xâm nhập mặn đã được quy định rõ 

ràng, cụ thể.  

Công tác QLNN về TNN thuộc các cấp, các 

ngành nhất là đối với chính quyền địa phương có vai 

trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ được giao. Để quy định về phân cấp, 

phân quyền QLNN theo đơn vị hành chính, Quốc 

hội đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015 (Luật số 77/2015/QH13, ngày 

19/06/2015. Đến năm 2019, Quốc hội đã ban hành 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 
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Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 (Luật số 47/2019/QH14, ngày 22/11/2019 

đã sửa đổi và bổ sung Điểm e, Khoản 2, Điều 11 làm 

rõ hơn trong việc phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương, ngoài việc chính quyền địa 

phương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được 

phân quyền, phân cấp và chịu trách nhiệm trong 

phạm vi được phân quyền, phân cấp còn phải đảm 

bảo về điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các 

điều kiện cần thiết khác). Bên cạnh đó, ngày 

22/6/2015, Quốc hội đã ban hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 (tình 

trạng pháp lý vẫn còn hiệu lực) quy định nguyên tắc, 

thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm 

của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong 

việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đến 

năm 2020, Quốc hội ban hành Luật số 

63/2020/QH14 (ngày 18/6/2020) về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (tình trạng pháp lý vẫn còn hiệu lực). 

Như vậy, theo thời gian một số Luật được sửa đổi 

bổ sung, phân cấp, phân quyền nhiều hơn so với quy 

định trước đó, đối với cấp chính quyền địa phương 

trong quản lý, điều hành các lĩnh vực, trong đó có 

xâm nhập mặn. Bên cạnh, việc ban hành văn bản 

cũng được quy định cụ thể về thẩm quyền, nội dung, 

trình tự ban hành để làm cơ sở đánh giá hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật.  

 

Hình 3. Các Luật quy định về chức năng và nhiệm vụ của các cấp trong công tác QLNN về TNN 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước 

được hoàn thiện và tạo hành lang pháp lý để nâng 

cao hiệu lực QLNN về phòng chống thiên tai, trong 

đó có XNM thông qua Nghị Quyết số 76/NQ-CP 

(ngày 18/6/2018) của Chính phủ quy định về công 

tác phòng, chống thiên tai đến năm 2025. Dựa vào 

Mục 7a của OECD (OECD, 2018) đã phân tích sự 

tồn tại của các quy định từ các Luật nêu trên (Hình 

3), công tác QLNN về phòng, chống thiên tai nói 

chung và XNM nói riêng đã có một khung pháp lý 

quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của các cấp, các ngành và các địa phương trong 

việc thực hiện triển khai các giải pháp để ứng phó 

về XNM. Theo Nghị Quyết số 76/NQ-CP và Luật 
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Phòng, chống thiên tai năm 2013, Thủ tướng Chính 

phủ đã quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống 

thiên tai quốc gia đến năm 2020 thông qua Quyết 

định số 649/QĐ-TTg (ngày 30/5/2019). Như vậy, 

Nghị Quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ được xem 

là văn bản quản lý Nhà nước chung về phòng chống 

thiên tai, trong đó có nội dung về XNM trên phạm 

vi toàn quốc, hiệu lực đến năm 2025. 

3.2. Triển khai khai khung pháp lý QLNN 

trong công tác phòng, chống XNM  

3.2.1. Công tác QLNN về phòng, chống xâm 

nhập mặn mùa khô năm 2019–2020 

Căn cứ các quy định từ khung pháp lý quản lý 

tài nguyên nước được phân tích ở mục 4.2.1.1, Thủ 

tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành Trung 

ương, các tỉnh trong đó có tỉnh Sóc Trăng đã thực 

hiện triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng chống, 

ứng phó với XNM giai đoạn 2019 – 2020. Theo Mục 

7b - sự tồn tại và hoạt động của các cơ quan chuyên 

trách chịu trách nhiệm đảm bảo các chức năng điều 

tiết chính đối với QLTNN (OECD, 2018) được phân 

tích dựa vào các quy định về chức năng và nhiệm vụ 

của các cấp quản lý trong khung pháp lý về TNN đối 

với công tác phòng, chống XNM trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. Theo đó, Nghị Quyết số 76/NQ-CP về 

phòng, chống thiên tai đến năm 2025 là văn bản 

chung, chỉ đạo dài hạn quy định về nhiệm vụ và 

quyền hạn của các cấp quản lý về phòng, chống 

thiên tai trong đó có phòng, chống XNM. Mùa khô 

năm 2019-2020, dựa vào Mục 7c trong khung 

OECD về đánh giá mức độ thực hiện các văn bản 

quản lý nước ở tất cả các cấp (OECD, 2018), công 

tác QLNN về phòng, chống XNM đã triển khai theo 

ngành dọc từ Trung ương đến tỉnh Sóc Trăng, Chính 

phủ đã ban hành các văn bản chỉ đạo bao gồm: 

Thông báo số 247/TB-VPCP (ngày 16/7/2019), Chỉ 

thị số 04/CT-TTg (ngày 22/1/2020); Bộ NNPTNT 

đã ban hành Công văn số 6708/BNN-TCTL (ngày 

12/9/2019); Chỉ thị số 8008/BNN-TCTL (ngày 

25/10/2019) và Công văn số 741/BNN-TCTL (ngày 

3/2/2020). Căn cứ chỉ đạo của Trung ương, UBND 

tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, 

ban, ngành có liên quan và UBND các huyện thực 

hiện các biện pháp ứng, phó với hạn – mặn mùa khô 

2019-2020 trên địa bàn tỉnh, huyện qua các văn bản 

sau: Kế hoạch số 94/KH-UBND (ngày 24/6/2019) 

căn cứ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP; Kế hoạch số 

149/KH-UBND (ngày 08/11/2019) căn cứ theo 

Thông báo số 247/TB-VPCP của Chính phủ; bên 

cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Công văn số 

413/UBND-KT (ngày 05/02/2020), Quyết định số 

240/QĐ-UBND và Công văn số 241/UBND-KT 

(ngày 20/02/2020). UBND 03 huyện gồm Kế Sách, 

Long Phú và Trần Đề (03 huyện có vị trí địa hình 

tiếp giáp dọc theo sông Hậu) đã thực hiện theo chỉ 

đạo Kế hoạch số 149/KH-UBND của UBND tỉnh 

triển khai các văn bản chỉ đạo các phòng, ban và 

UBND các xã trên địa bàn các huyện, lần lượt gồm 

các văn bản: Kế hoạch số 585/KH-UBND (ngày 

23/12/2019), Kế hoạch số 98/KH-UBND (ngày 

15/12/2019), Công văn số 128/CV-UBND (ngày 

25/02/2020). Các nhiệm vụ của UBND tỉnh theo Kế 

hoạch số 149/KH-UBND giao cho UBND các 

huyện đều phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của 

UBND các huyện theo Quyết định số 26/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Sóc Trăng (ngày 01/08/2017) và 

quy định về trách nhiệm QLNN về tài nguyên nước 

của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND 

các cấp, được quy định tại Điều 71 về Luật Tài 

nguyên nước số 17/2012/QH13 (ngày 21/06/2012); 

Điều 43 Luật Phòng, chống thiên tai số 

33/2013/QH13 (ngày 19/6/2013) và mục 2 về Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 

(ngày 19/06/2015); Điểm e, Khoản 2, Điều 11, Luật 

số 47/2019/QH14 (ngày 22/11/2019) Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Theo chiều ngang, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ 

đạo Sở NN&PTNT phối hợp với các Sở có liên quan 

trong Kế hoạch số 149/KH-UBND để thực hiện các 

biện pháp phòng, chống XNM mùa khô năm 2019-

2020. Sở NN&PTNT đã ban hành Kế hoạch số 

84/KH-SNN (ngày 19/9/2019) trước khi mặn xâm 

nhập 02 tháng để chỉ đạo sản xuất lúa vụ Thu Đông 

2019 và vụ Đông Xuân 2019-2020 nhằm có các biện 

pháp phòng, chống hạn hán và XNM trên cây trồng. 

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT đã ban hành các văn 

bản chỉ đạo Chi cục Thủy lợi qua Công văn số 

182/SNN-CCTL (ngày 11/02/2020) và chỉ đạo 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn qua Công văn số 260/SNN-TTNS (ngày 

24/02/2020). Các nhiệm vụ của Kế hoạch số 

149/KH-UBND giao cho Sở NN&PTNT phù hợp 

với chức năng và nhiệm vụ của Sở NN&PTNT được 

quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-

BNNPTNT-BNV (ngày 25/03/2015) và phù hợp với 

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND (ngày 

08/07/2009) của UBND tỉnh. Đồng thời, các nhiệm 

vụ của Sở NN&PTNT giao cho Chi cục Thủy lợi và 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông 

thôn phù hợp với quy định tại Điều 9, Thông tư số 

30/2016/TT-BNNPTNT (ngày 25/08/2016), phù 

hợp với Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT (ngày 

26/03/2015), Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND 

(ngày 08/07/2009) và Cổng thông tin điện tử Sở 

NN&PTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và 
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quyền hạn của Chi cục Thủy lợi (CCTL) và Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Sở 

TNMT đã tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý tài 

nguyên nước qua Quyết định số 1856/QĐ-UBND 

(ngày 28/07/2018) phù hợp với chức năng và nhiệm 

vụ của Sở TNMT quy định tại Thông tư liên tịch số 

50/2014/TTLT-BTNMT-BNV (ngày 28/08/2014). 

Bên cạnh, Sở TNMT cũng phối hợp với Sở 

NN&PTNT thực hiện nhiệm vụ đo độ mặn các cửa 

sông (Công văn số 925/SNN-CCTL, ngày 

13/5/2020) để thông tin cho cơ quan chức năng 

tuyên truyền đến người dân biết thông tin, chủ động 

trong canh tác vụ mùa theo khuyến cáo. 

Mùa khô giai đoạn 2019 – 2020, công tác chỉ đạo 

và QLTNN mặt của tỉnh Sóc Trăng có sự triển khai 

thực hiện đầy đủ về nhiệm vụ được giao giữa các sở, 

ngành và chính quyền địa phương tham gia. Điều 

này cho thấy sự chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương 

và chính quyền địa phương thông qua việc triển khai 

các văn bản chỉ đạo về phòng, chống hạn – mặn năm 

2019-2020. Tuy nhiên, việc tham mưu của Sở 

NN&PTNT cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ 

đạo phòng, chống XNM theo thẩm quyền trong 

phạm vi địa giới hành chính do tỉnh Sóc Trăng quản 

lý được quy định tại các Luật (Luật Chính quyền địa 

phương (năm 2015), Luật Thủy lợi, Luật Phòng 

chống Thiên tai,..) còn chậm về thời gian so với hạn 

mặn diễn ra (căn cứ vào ngày ban hành của Kế 

hoạch số 149/KH-UBND và thời gian hạn mặn năm 

2019-2020). Bên cạnh đó, đối với giải pháp công 

trình (xây dựng, sửa chữa các công trình ngăn mặn, 

trữ ngọt) phải thực hiện theo quy định của cơ quan 

nhà nước về xây dựng, đầu tư công, với thời gian 

ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND tỉnh nêu trên 

thì giải pháp công trình khó thực hiện được do 

không đảm bảo về thời gian.  

3.2.2. Công tác QLNN về phòng, chống xâm 

nhập mặn mùa khô năm 2020–2021 

Nhờ có sự chuẩn bị trước đó về công tác phòng, 

chống XNM từ các văn bản QLNN về TNN được 

phân tích ở mục 3.2.1 và kinh nghiệm trong công tác 

phòng, chống XNM giai đoạn 2019-2020 nên hạn – 

mặn mùa khô năm 2020 – 2021 đã được các cấp 

quản lý Nhà nước triển khai chặt chẽ, mặc dù tình 

hình mặn xâm nhập không quá nghiêm trọng như 

mùa khô năm 2019-2020. Mùa khô năm 2020-2021, 

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg (ngày 

11/09/2020), Bộ NNPTNT ban hành Công văn số 

483/BNN-TCTL (ngày 22/01/2021). Căn cứ vào chỉ 

đạo của Trung ương, UBND tỉnh Sóc Trăng đã triển 

khai thực hiện theo ngành dọc ban hành các văn bản 

gồm: Kế hoạch số 119/KH-UBND (ngày 

14/10/2020), Kế hoạch số 145/KH-UBND (ngày 

31/12/2020, về phòng, chống thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025) và Quyết định 

số 294/QĐ-UBND (ngày 08/02/2021). UBND của 

các huyện Kế Sách, Long Phú và Trần Đề cũng đã 

thực hiện theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ban 

hành lần lượt các văn bản: Công văn số 02/PCTT 

(ngày 02/02/2021), Kế hoạch số 58/KH-UBND 

(ngày 17/4/2021), Kế hoạch số 79/KH-UBND (ngày 

26/10/2020) huyện Trần Đề và Công văn số 

194/UBND-VP (ngày 11/03/2021). Bên cạnh đó, 

thông tin tình hình hạn – mặn được Viện Khoa học 

Thủy lợi Miền Nam dự báo trước đó của năm 2020-

2021 sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 03/2021, nên 

Phòng NN&PTNT huyện Kế Sách tăng cường thực 

hiện công tác triển khai ứng phó trên địa bàn huyện 

thông qua các Thông báo số 45/TB-PNN (ngày 

23/02/2021), Thông báo số 94/TB-PNN (ngày 

16/03/2021), Thông báo số 105/TB-PNN (ngày 

22/03/2021) và Thông báo số 125/TB-PNN (ngày 

01/04/2021) để người dân nắm bắt thông tin và thực 

hiện các giải pháp phòng, chống XNM. UBND 

huyện Long Phú cũng đã triển khai thêm Kế hoạch 

số 58/KH-UBND (ngày 17/4/2021) và Kế hoạch số 

57/KH-UBND (ngày 17/5/2021). Qua các văn bản 

ban hành từ các huyện Kế Sách, Long Phú và Trần 

Đề cho thấy sự chủ động và quan tâm của cấp huyện 

đến công tác QLTNN mặt, đặc biệt là về phòng, 

chống XNM trên địa bàn mỗi huyện. Và phù hợp 

với chức năng và nhiệm vụ của UBND các huyện 

theo Quyết định số 26/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Sóc Trăng (ngày 01/8/2017) và quy định về trách 

nhiệm QLNN về TNN của Chính phủ, bộ, cơ quan 

ngang bộ và UBND các cấp, được quy định tại Điều 

71 về Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 

(ngày 21/6/2012), Điều 43, Luật Phòng, chống thiên 

tai số 33/2013/QH13 (ngày 19/6/2013) và mục 2 về 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

77/2015/QH13 (ngày 19/6/2015). Tháng 5/2021, 

qua phỏng vấn cán bộ các xã, gồm: xã An Mỹ và xã 

An Lạc Tây thuộc huyện Kế Sách, xã Tân Hưng và 

xã Trường Khánh thuộc huyện Long Phú. Kết quả 

nhận thấy, công tác QLNN về TNN trong phòng, 

chống XNM mùa khô năm 2020-2021 được cán bộ 

các xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo 

của cấp huyện và đến tháng 5/2021 không ghi nhận 

thiệt hại SXNN từ tác động XNM năm 2020-2021 

đến các xã được phỏng vấn. Bên cạnh đó, chính 

quyền địa phương cấp xã hiện nay vẫn chưa có cán 

bộ phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong vấn đề 

phòng, chống XNM trên địa bàn các xã. Điều này 

cho thấy, vấn đề QLNN về phòng, chống XNM ở 

cấp xã đang gặp khó khăn do thiếu công chức phụ 

trách QLNN về hạn – mặn.  
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Theo chiều ngang, Sở NN&PTNT thực hiện theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng qua Kế hoạch số 

119/KH-UBND, Sở NN&PTNT đã ban hành văn 

bản chỉ đạo CCTL và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật thực hiện các nhiệm vụ để chủ động phòng, 

chống hạn hán, XNM (qua Công văn số 238/SNN-

CCTL, ngày 09/02/2021 và Công văn số 173/SNN-

CCTTBVTV (ngày 29/01/2021). Điều này phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được quy định tại 

Chương 1, Thông tư số 15/2015-TT-BNNPTNT-

BNV (ngày 26/03/2015). Sở NN&PTNT tham mưu 

UBND tỉnh trong việc ra Quyết định số 294/QĐ-

UBND (ngày 08/02/2021) về việc công bố tình 

huống khẩn cấp do hạn, XNM trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng nhằm chủ động ứng phó, phòng chống XNM 

mùa khô 2020 – 2021. Sở TNMT cũng phối hợp với 

Sở NN&PTNT trong việc thực hiện các giải pháp 

phòng, chống mặn theo Kế hoạch của UBND tỉnh; 

bên cạnh đó, Sở TNMT phối hợp với Sở NN&PTNT 

góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng qua Công văn số 1219/SNN-CCTL (ngày 

7/6/2021). 

Trong Kế hoạch số 119/KH-UBND của UBND 

tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống XNM 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có kế thừa các nội dung 

thực hiện trong Kế hoạch số 149/KH-UBND tỉnh 

(ngày 08/11/2019) về phòng, chống XNM năm 

2019-2020. Cụ thể, trong Mục II (một số giải pháp 

chủ yếu) thực hiện 02 nhóm giải pháp bao gồm phi 

công trình và công trình nhằm ứng phó XNM trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nội dung chỉ đạo giống 

nhau. Tuy nhiên, Mục III (Tổ chức thực hiện), Kế 

hoạch số 119/KH-UBND giai đoạn 2020-2021 đã 

bổ sung thêm cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc 

Trăng, các tổ chức chính trị - xã hội (Bảng 2) tham 

gia thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên chủ động phòng, chống 

XNM. Như vậy, về số lượng thành viên tham gia 

thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 119/KH-UBND 

là 14 cơ quan, (so với Kế hoạch số 149/KH-UBND 

của UBND tỉnh trong năm 2019-2020 là 8 cơ quan). 

Qua so sánh số lượng thành viên, cơ cấu bổ sung 

thành viên tại Kế hoạch số 119/KH-UBND của 

UBND tỉnh đã giúp giải quyết các vấn đề về hỗ trợ 

người bị ảnh hưởng do mặn gây ra trên địa bàn tỉnh 

mà xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 chưa 

được giải quyết thông qua thành viên tham gia (năm 

2020-2021, có thêm các Tổ chức Chính trị Xã hội 

và các Đoàn thể). Cụ thể, Sở Lao động – Thương 

binh và xã hội được giao nhiệm vụ chủ động theo 

dõi tình hình thiếu đói do ảnh hưởng của XNM kéo 

dài đối với người dân yếu thế trong xã hội (hộ nghèo 

và cận nghèo). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác vận động, hỗ trợ 

các dụng cụ đựng, chứa và trữ nước cho các hộ 

nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số trong vùng bị 

thiệt hại bởi XNM (có 1,328 hộ được hỗ trợ dụng cụ 

đựng, chứa và trữ nước phục vụ sản xuất cũng như 

sinh hoạt hằng ngày với kinh phí ước tính là 

2.699.840.000 đồng) qua Kế hoạch số 94/KH-

MTTQ-BTT, ngày 26/5/2020. Và các Tổ chức 

Chính trị - Xã hội cũng tham gia phòng, chống XNM 

mùa khô năm 2020-2021 thông qua việc tuyên 

truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, người dân 

thông tin và giải pháp nhằm ứng phó, phòng, chống 

XNM. Điều này cho thấy, hạn – mặn mùa khô năm 

2020-2021, công tác tuyên truyền, vận động người 

dân trong thực hiện lịch thời vụ, thông tin tình hình, 

diễn biến hạn mặn được các cấp chính quyền địa 

phương quan tâm và giải pháp quản lý mềm trong 

việc hỗ trợ người dân đã giải quyết và đáp ứng được 

vấn đề thực tế tại tỉnh Sóc Trăng so với hạn mặn 

năm 2019 – 2020. 

Bảng 2. Các cơ quan tham gia thực hiện giải pháp phi công trình trong Kế hoạch của UBND tỉnh Sóc 

Trăng giữa mùa khô năm 2019-2020 và năm 2020-2021 

Kế hoạch số 149 /KH-UBND tỉnh  Kế hoạch số 119/KH-UBND tỉnh  

Nhóm giải pháp phi công trình, bao gồm các cơ 

quan: 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát 

thanh – Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng 

- Đài Khí tượng Thủy văn 

Nhóm giải pháp phi công trình, bao gồm các cơ quan: 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – 

Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng 

- Đài Khí tượng Thủy văn Sóc Trăng 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và 

các Tổ chức Chính trị - Xã hội (Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Sóc Trăng, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng và Hội Cựu 

chiến binh tỉnh Sóc Trăng) 
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Căn cứ vào ngày ban hành văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ và Bộ NN&PTNT về phòng, chống 

XNM giai đoạn 2019-2020 và 2020-2021, văn bản 

chỉ đạo khẩn cấp tại thời điểm sắp diễn ra XNM của 

Trung ương đã ban hành sớm hơn 3 tháng so với thời 

điểm diễn ra XNM tại tỉnh Sóc Trăng. Đối với Bộ 

NN&PTNT về thời gian ban hành Công văn số 

483/BNN-TCTL (ngày 22/01/2021) nhằm tiếp tục 

thực hiện theo Chỉ thị số 36/CT-TTg về phòng, 

chống XNM trễ hơn tình hình mặn đang xâm nhập 

tại tỉnh Sóc Trăng mùa khô năm 2020-2021. Tuy 

nhiên, Bộ NN&PTNT cũng đã thực hiện đúng với 

luật trong khung pháp lý về TNN phía trên, Nghị 

định số 15/2017/NĐ-CP (ngày 17/02/2017) quy 

định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ 

NN&PTNT (Điều 14 về phòng, chống thiên tai) và 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (Chương V- Điều 83 về triển khai xây dựng 

văn bản quy định chi tiết của Thủ tướng Chính phủ 

và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ). Bên cạnh đó, một 

điều có thể minh chứng rằng về vấn đề phòng, chống 

XNM đã được Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và 

UBND cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực 

hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao trước đó. Cụ thể, hạn mặn lịch sử năm 2015-

2016, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

thiên tai đã ban hành Công điện số 32/CĐ-TW, ngày 

12/10/2015 nhằm thực hiện các biện pháp để bảo 

đảm việc cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất 

nông nghiệp vụ Đông Xuân và 2015-2016, Hè Thu 

2016, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, thiếu 

nước, XNM do tác động của El Nino. Bộ 

NN&PTNT cũng đã triển khai ban hành Công văn 

số 8718/CT-BNN-TCTL, ngày 23/10/2015. Về phía 

Trung ương, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 

Chỉ thị về phòng, chống và triển khai cấp bách tình 

hình hạn hán, XNM (Chỉ thị số 04, ngày 04/02/2016 

và Chỉ thị số 09, ngày 12/3/2016) (Hình 4). 

 
Hình 4. Sơ đồ văn bản chỉ đạo phòng, chống XNM từ Trung ương xuống địa phương giai đoạn 2016 

và 2019-2021 

Như vậy, căn cứ thời gian ban hành văn bản chỉ 

đạo về phòng, chống xâm nhập mặn năm 2019 - 

2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng để triển khai thực 

hiện 02 nhóm giải pháp (phi công trình và công 

trình) cho thấy, thời gian ban hành văn bản chỉ đạo 

về thực hiện giải pháp phi công trình (thông tin, 

tuyên truyền, vận động theo dõi tình hình hạn – 

mặn...) là phù hợp so với thời hạn mặn diễn ra. Bên 

cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng cũng đã thực hiện đầy đủ 

chức năng và nhiệm vụ theo quy định của khung 

pháp lý Nhà nước về tài nguyên nước mặt trong 

công tác phòng, chống xâm nhập mặn. Tuy nhiên, 

hiệu quả của việc thực thi các nhiệm vụ về phòng, 

chống xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh đối với 

nghiên cứu này vẫn chưa được đánh giá cụ thể. Bên 

cạnh đó, năm 2019 – 2020, công tác tuyên truyền 

phòng, chống hạn mặn còn hạn chế trong việc người 

dân không nghe theo khuyến cáo của địa phương (tự 

ý xuống giống để canh tác lúa trong lúc mặn xâm 

nhập) dẫn đến thiệt hại về lúa ở cấp huyện (Báo cáo 
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số 123/BC-UBND của UBND tỉnh (ngày 

15/5/2020), diện tích lúa thiệt hại là 3,090 ha tại 

huyện Long Phú bị thiệt hại do người dân thực hiện 

vụ mùa không theo khuyến cáo của chính quyền địa 

phương). Giải pháp công trình (xây dựng, sửa chữa 

các công trình thủy lợi) so với thời gian ban hành 

văn bản chỉ đạo với hạn - mặn diễn ra năm 2019 – 

2021 chưa phù hợp về thời gian vì công trình xây 

dựng ngăn mặn, trữ ngọt phải thực hiện theo Luật 

đầu tư công (quy trình xây dựng từ khảo sát, thiết 

kế, đấu thầu, thi công công trình) không đảm bảo 

thời gian để thực hiện. Do đó, xét về thời gian và 

thực hiện giải pháp công trình được nêu trong kế 

hoạch của UBND tỉnh Sóc Trăng là chưa phù hợp 

đối với các công trình có quy mô lớn, phải thực hiện 

theo quy trình xây dựng đúng quy định Luật Đầu tư 

công. Ngoài ra, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 

mô hình SXNN thích ứng với xâm nhập mặn trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa được UBND tỉnh, 

Sở NN&PTNT, UBND huyện Long Phú, Trần Đề, 

Kế Sách quan tâm thực hiện. Điều này đã cho thấy 

được những lý do trong công tác QLNN về phòng, 

chống XNM của tỉnh Sóc Trăng tuy đã thực hiện đầy 

đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ ngành Trung ương về thực hiện các biện 

pháp phòng, chống XNM nhưng vẫn còn thiệt hại 

do mặn xâm nhập gây ra trên địa bàn tỉnh.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã thực hiện đánh giá khung pháp lý 

về TNN mặt tại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2021 

cho thấy, khung pháp lý về TNN trong công tác 

phòng, chống XNM đã có quy định cụ thể về chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp quản lý từ 

cấp Trung ương đến cấp địa phương qua các luật, 

văn bản QLNN quy định. Công tác QLNN về TNN 

trong phòng, chống XNM giai đoạn 2019-2021 tại 

tỉnh Sóc Trăng được cấp tỉnh triển khai đầy đủ, đúng 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định 

của Nhà nước. Các sở, ngành và UBND các huyện 

(Kế Sách, Trần Đề, Long Phú) của tỉnh Sóc Trăng 

có sự quan tâm và chủ động trong việc triển khai các 

văn bản ứng phó với XNM đến hoạt động SXNN 

của người dân địa phương. Tuy nhiên, một số bất 

cập đã được nghiên cứu thấy rằng thời gian ban hành 

một số văn bản QLNN về ứng phó XNM ở tỉnh Sóc 

Trăng còn chưa phù hợp với tình hình mặn xâm 

nhập tại địa phương và phần lớn các văn bản được 

tỉnh Sóc Trăng ban hành còn phụ thuộc vào văn bản 

chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh đó, cấp xã đang 

gặp khó khăn trong công tác QLNN về phòng, 

chống XNM do thiếu cán bộ chuyên môn phụ trách.  

Khung pháp lý Nhà nước về TNN mặt đã có quy 

định về nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp QLNN 

trong công tác phòng, chống XNM được trình bày 

trong nghiên cứu; đồng thời đánh giá việc khung 

pháp lý về TNN được triển khai toàn diện, chặt chẽ 

đạt mức độ 3 (Tốt) tại tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, 

tính hiệu quả trong việc thực thi các nhiệm vụ 

QLNN về phòng, chống XNM chưa được đánh giá. 

Vì vậy, việc có những đánh giá về tính hiệu quả thực 

thi trong công tác QLNN về TNN đối với tình hình 

XNM trong tương lai là cần thiết. 
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Nam. Tạp Chí Tổ chức Nhà nước, 75. 

Chance, D. M., & Brooks, R. (2016). Introduction to 

Derivatives and Risk Management. Cengage 

Learning US, 10, 1–640. 

Cổng thông tin điện tử Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam. (2021). Tiêu 
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